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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Bản án số: 130/2022/HS-ST
 

Ngày 21/10/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG H      HỘI  HỦ NGHĨA VIỆ  NA  

 

     N NH N   N THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 
 

- T                                          

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 

- T               : Bà Nguyễn Thị Hương Thủy - Thư    T    n nh n d n 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

-                                 thành phố Vi t Trì, tỉnh Phú Thọ      

             : Ông Nguyễn Thanh Hải -  i   s t vi n  

Hôm nay, ng   21 tháng 10 nă  2022 t i tr  s  T    n nh n d n thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   t    sơ thẩm công  h i v   n h nh sự th     số: 

130/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 10 nă  2022 theo Quyết định đư  v  án ra xét x  

số 138/2022/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 10 nă  2022 đối với bị cáo:  

 Họ và tên: Lê Thị H 

- Sinh năm 1966 t i huyện Gia B, tỉnh Bắc N; 

- Tên gọi khác: Không;       

- Nơi Đ H TT và chỗ  : Tổ 1,  hu 1, phường Vân C, thành phố V, tỉnh P. 

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

- Tr nh độ học vấn: 05/10; Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do; 

- Con ông L  Văn T(đã chết) và bà Nguyễn Thị L(đã chết);  

- Chồng: T  Đức C, sinh nă  1964; Con: có 03 con, lớn sinh nă  1989, nhỏ 

sinh nă  2000;  

- Tiền án, tiền sự: Không; 

- Bị cáo bị t m giữ từ ngày 14/9/2022 đến ngày 17/9/2022 được th   đổi biện 

pháp ngăn chặn "Cấ  đi  hỏi nơi cư trú"  Hiện t i ngo i   phường Vân C, thành phố 

V, tỉnh P. Bị cáo có mặt t i phiên tòa. 

* Người có quyền lợi v  nghĩ  v  liên quan:  
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Anh Nguyễn Hồng Q - Sinh nă  2001 

Địa chỉ: khu 3, xã Sông L, thành phố V, tỉnh P  

Anh Nguyễn Ngọc T - Sinh nă  1992 

Địa chỉ:  hu 6, phường Thanh M thành phố V, tỉnh P 

(Anh Qvà anh T có đơn  in   t    vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như s u: 

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Lê Thị H, sinh nă  1966, trú t i  hu 1, phường V, 

thành phố V, tỉnh P nả  sinh   định đứng ra bán số lô, số đề cho những người có nhu 

cầu đ  kiếm tiền. Phương thức mua bán số lô, số đề và tỉ lệ thắng thua được H thỏa 

thuận với những người mua như s u: Số lô, số đề là số tự nhiên gồm 02 chữ số từ 00 

đến 99. Số  ô được so sánh với hai số cuối của tất cả các giải thư ng kết quả xổ số 

kiến thiết miền Bắc m  thư ng cùng ngày. Mức  u  tính the  “đi  ”, mỗi đi m 

được bán với giá 20.000đ, nếu người mua thắng th  được 70 000 đồng/1 đi m lô. Số 

đề được so sánh với hai số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc m  

thư ng cùng ngày, nếu số đề củ  người mua trùng với 02 số cuối của giải này thì sẽ 

thắng v  được trả số tiền gấp 70 lần số tiền đã  u   Nếu người mua không thắng thì 

người bán sẽ được hư ng số tiền     h ch đã  u  số lô, số đề.  

Khoảng 17 giờ 30 phút ng   14/9/2022,  hi H đ ng ngồi bán vé số trước của 

nhà H t i số 3129, đ i lộ Hùng V thuộc  hu 1, phường V, thành phố V, tỉnh P có 

Nguyễn Hồng Q, sinh nă  2001, trú t i khu 3, xã Sông L, thành phố V, tỉnh P đến hỏi 

mua các số lô 28, 82, 25 mỗi số 50 đi m, các số đ  28, 82, 25 mỗi số 220 000 đồng, 

các số đề 10, 01 mỗi số 60 000 đồng, H đồng ý. Tổng số tiền Q mua số lô, số đề của 

H    3 780 000 đồng. H nhận tiền của Q rồi viết v   02 c p đề giống nhau ghi l i các 

số lô, số đề Q đã  u  rồi đư  ch  Q giữ 01 c p đề đ      căn cứ so sánh khi có kết 

quả m  thư ng xổ số. Ngay sau khi bán xong số lô, số đề cho Q thì Nguyễn Ngọc T, 

sinh nă  1992, trú t i  hu 6, phường Thanh M, thành phố V, tỉnh P cũng đến hỏi mua 

các số lô 90, 09 mỗi số 50 đi  , H đồng ý. Tổng số tiền T mua số lô, số đề là 

2 000 000 đồng. H nhận tiền v  cũng ghi c c số  ô n   v   02 c p đề rồi đư  ch  T 

giữ 01 cáp đề. Khi vừa bán xong số lô, số đề cho T thì H bị tổ công t c đội Cảnh sát 

điều tra tội ph m về trật tự xã hội - Công an thành phố V phát hiện, lập biên bản bắt 

người ph m tội quả tang và thu giữ vật chứng.  

H nh vi đ nh b c của Lê Thị H bằng hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn 

Ngọc T và Nguyễn Hồng Q được phát hiện trước khi có kết quả m  thư ng xổ số kiến 

thiết Miền Bắc ngày 14/9/2022. Do vậy, Lê Thị H phải chịu trách nhiệm hình sự với 

tổng số tiền s  d ng vào m c đích đ nh b c    5 780 000 đồng. 
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Đối với số tiền Nguyễn Ngọc T và Nguyền Hồng Q s  d ng vào m c đích đ nh 

b c chư  đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. T và Q chư  có tiền án, tiền sự; chư  

bị x  ph t vi ph m hành chính về h nh vi đ nh b c hoặc tổ chức đ nh b c, gá b c, chư  

bị kết án về tội đánh b c hoặc tổ chức đ nh b c, gá b c. Do vậy, Cơ qu n Cảnh sát 

điều tra – Công an thành phố V đã chu  n Công an thành phố V ra Quyết định x  

ph t vi ph m hành chính bằng hình thức ph t tiền là phù hợp. 

Qu  tr nh điều tra, bị cáo Lê Thị H thành khẩn khai báo hành vi ph m tội của 

  nh, có th i độ ăn năn hối cải, ph m tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. 

- Vật chứng, tài sản thu giữ: 

 + 01 c p  ô đề có ghi các số  ô, đề thu giữ củ  H; 02 c p  ô đ  có ghi các số lô, 

đề thu giữ của Q và T được  ưu tr ng hồ sơ v  án; 

+ 01 bút mực màu xanh; 01 chiếc kéo; 01 mảnh giấ  th n v  17 c p đề trắng là 

công c , phương tiện đ  H thực hiện hành vi ph m tội. Những vật chứng này hiện 

đ ng được t m giữ t i Kho vật chứng củ  Cơ qu n Cảnh s t điều tra – Công an thành 

phố V. 

+ Số tiền 5 780 000 đồng là số tiền bị cáo H có được từ hành vi ph m tội. 

Về điều kiện kinh tế: Cơ qu n điều tra đã tiến h nh   c  inh,   c định: Bị cáo 

không có tài sản riêng nào có giá trị ngoài những đồ dùng sinh ho t cá nhân thiết yếu. 

T i Quyết định truy tố theo thủ t c rút gọn số 02/QĐ-VKS-VT ngày 

12/10/2022, Viện ki m sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tru  tố bị 

cáo Lê Thị H về tội “Đ nh b c” qu  định t i khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. 

T i phi n tò , đ i diện Viện ki m sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

giữ ngu  n qu n đi m truy tố v  đề nghị Hội đồng xét x :  

Tuyên bố bị cáo Lê Thị H ph m tội “Đ nh b c”  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; đi m i,s khoản 1,2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật 

Hình sự: X  ph t bị cáo Lê Thị H từ 25 000 000đ (H i  ươi  ă  triệu đồng) đến 

30 000 000đ (B   ươi triệu đồng) 

Về hình ph t bổ sung: Không áp d ng 

* Về x  lý vật chứng: 

 Căn cứ đi   b  h ản 1 Điều 47 củ  Bộ  uật H nh sự; đi m b,c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố t ng hình sự: 

Tịch thu, nộp ng n s ch nh  nước số tiền 5.780.000đ (Nă  triệu bả  tră  t   

 ươi ngh n đồng). 

Tịch thu v  ti u hủ : 01 bút bi  ực   nh, 03  ảnh giấ  có ghi c c số  ô, số đề; 

01 chiếc    ; 01  ảnh giấ  th n; 17  ảnh giấ  trắng.  
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Tịch thu  ưu hồ sơ v  án: 01 c p  ô đề có ghi c c số  ô, đề ngày 14/9/2020 thu 

giữ củ  bị c   L  Thị H; 02 c p  ô đ  có ghi c c số  ô, đề ngày 14/9/2020 thu giữ củ  

Ngu ễn Ngọc T v  Ngu ễn Hồng Q  

Về án phí hình sự sơ thẩm: 

Căn cứ  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; đi m a  khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo Lê Thị H phải chịu 200 000đ (H i tră  ngh n đồng) tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Qu  tr nh điều tra và t i phiên tòa, bị cáo Lê Thị H không có ý kiến gì về Quyết 

định truy tố theo thủ t c rút gọn của Viện ki m sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ. 

T i phiên tòa bị cáo nói lời sau cùng:  

Bị cáo Lê Thị H đề nghị Hội đồng xét x  xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị 

cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Tr n cơ s  nội dung v   n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận t i phiên tòa, Hội đồng xét x  nhận thấ  như s u: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố t ng: 

Cơ qu n điều tra - Công an thành phố V, Điều tra viên, Viện ki m sát nhân dân 

thành phố V, Ki   s t vi n tr ng qu  tr nh điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ t c qu  định của Bộ luật tố t ng hình sự. Quá tr nh điều tra và t i 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n 

tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng  D  đó, c c h nh vi, qu ết định tố t ng của 

Cơ qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi cấu thành tội ph m của bị cáo: 

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14/9/2022, Công  n th nh phố V ph t hiện, bắt 

quả t ng Lê Thị H đang thực hiện h nh vi đ nh b c dưới hình thức mua bán số  ô, đề 

với Ngu ễn Ngọc T v  Ngu ễn Hồng Q với tổng số tiền    5 780 000 đồng. Tr ng đó: 

Số tiền H đ nh b c với Q    3 780 000 đồng v  đ nh b c với T    2 000 000 đồng  Vì 

vậ  bị c   L  Thị H phải chịu tr ch nhiệ  h nh sự với tổng số tiền s  d ng v     c 

đích đ nh b c    5 780 000 đồng . 

 Theo quy định t i  khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự qu  định:  

 “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi 

qui định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội qui định 



5 
 

tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

Như vậy hành vi đ nh b c tr i ph p, được thua bằng tiền dưới hình thức mua, 

bán số lô, số đề của bị cáo Lê Thị H thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội Đ nh b c. 

 [3]. Xét tính chất của v  án là ít nghiêm trọng, hành vi ph m tội của bị cáo Lê 

Thị H là nguy hi m cho xã hội, xâm ph   đến trật tự công cộng, làm mất trật tự an 

toàn xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều lo i tội ph    h c cũng như ảnh 

hư ng đến kinh tế và h nh phúc gi  đ nh  X ng v    c đích v  lợi nên bị cáo vẫn cố 

tình thực hiện hành vi ph m tội. V  vậ  cần  qu ết định  ức h nh ph t tương  ứng với 

 ức độ hành vi ph   tội củ  bị c   nhằ  cải t   bị c   tr  th nh người công d n có 

ích ch  gi  đ nh v   ã hội  

 [4]. Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và tình tiết  

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị c   như s u:  

Về t nh tiết tăng nặng tr ch nhiệ  h nh sự:  

Bị cáo Lê Thị H không phải chịu t nh tiết tăng nặng tr ch nhiệ  h nh sự nào. 

Về t nh tiết giả  nhẹ tr ch nhiệ  h nh sự:  

Bị cáo Lê Thị H được hư ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy 

định t i đi m i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đó    ph m tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn  h i b  , ăn năn hối cải và bố bị cáo 

có công với cách m ng được tặng thư ng Hu n chương chiến thắng h ng Ba.  

Căn cứ vào tính chất,  ức độ h nh vi ph   tội, cùng c c t nh tiết tăng nặng 

giả  nhẹ tr ch nhiệ  h nh sự, Hội đồng   t    nhận định như s u: Đối với bị cáo Lê 

Thị H        động tự do có thu nhập và có nơi cư trú rõ r ng d  vậ   hông cần thiết 

phải c ch    các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có th   p d ng h nh ph t tiền    

h nh ph t chính the  qu  định t i  đi      h ản 1 Điều 35 củ  Bộ  uật h nh sự   

 [5]  Về h nh ph t bổ sung:   

 hông  p d ng h nh ph t bổ sung  à ph t tiền đối với bị c   L  Thị H vì bị cáo 

đã bị áp d ng h nh ph t chính    h nh ph t tiền  

 [6]. Về vật chứng:  

- Đối với số tiền 5.780.000đ (Nă  triệu bả  tră  t    ươi ngh n đồng) là 

tiền bị cáo s  d ng đ nh b c n n căn cứ đi   b  h ản 1 Điều 47 củ  Bộ  uật H nh sự; 

đi   b  h ản 2 Điều 106 Bộ  uật tố t ng h nh sự cần tịch thu sung v   ng n s ch Nh  

nước   

- Đối với 01 bút bi  ực   nh, 03  ảnh giấ  có ghi c c số  ô, số đề; 01 chiếc 

kéo; 01  ảnh giấ  th n; 17  ảnh giấ  trắng thu giữ củ  bị c   L  Thị H    vật chứng 
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 hông có gi  trị v  vậ  căn cứ đi   c  h ản 2 Điều 106 Bộ  uật tố t ng h nh sự tịch 

thu v  ti u hủ   

- Đối với 01 c p  ô đề có ghi c c số  ô, đề thu giữ củ  H; 02 c p  ô đ  có ghi 

c c số  ô, đề thu giữ củ  Q v  T là vật chứng  ưu tr ng hồ sơ v  án là phù hợp. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm the  qu  định của 

pháp luật. 

Xét thấ  đề nghị của Viện ki m sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

có căn cứ cần chấp nhận. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ  ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Lê Thị H ph m tội “Đ nh b c”  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; đi m i,s khoản 1,2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật 

Hình sự:  

X  ph t bị cáo Lê Thị H 25 000 000đ (H i  ươi  ă  triệu đồng) 

Về hình ph t bổ sung: Không áp d ng 

* Về x  lý vật chứng: 

 Căn cứ đi   b  h ản 1 Điều 47 củ  Bộ  uật H nh sự; đi m b,c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố t ng hình sự: 

Tịch thu, nộp ng n s ch nh  nước: Số tiền 5.780.000đồng (Nă  triệu bả  tră  

t    ươi ngh n đồng) the  Bi n   i thu tiền số 0007246 ng   19/10/2022 củ  Chi 

c c Thi hành án d n sự th nh phố V  

Tịch thu v  ti u hủ : 01 bút bi  ực   nh, 03  ảnh giấ  có ghi c c số  ô, số đề; 

01 chiếc    ; 01  ảnh giấ  th n; 17  ảnh giấ  trắng.  

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 14 tháng 10 năm 2022) 

Tịch thu  ưu hồ sơ v  án: 01 c p  ô đề có ghi c c số  ô, đề ngày 14/9/2020 thu 

giữ củ  bị c   L  Thị H; 02 c p  ô đ  có ghi c c số  ô, đề ngày 14/9/2020 thu giữ củ  

Ngu ễn Ngọc T v  Ngu ễn Hồng Q  

Về án phí hình sự sơ thẩm: 

 Căn cứ  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; đi m a  khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lê Thị H phải chịu 200 000đ (H i tră  ngh n đồng) tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời h n 15 ngày, k  từ ng   tu  n  n; người 

có quyền lợi v  nghĩ  v  liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời h n 15 

ngày k  từ ngày nhận bản án hoặc ngày niêm yết bản án.  

 
Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND thành phố Việt Trì;  

- Cơ qu n điều tra CATP thành phố V; 

- Chi c c THADS thành phố Vì; 

- S  tư ph p tỉnh P; 

- UBND phường Vân C, TP V, tỉnh P; 

- Lưu HSVA, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

TỈNH PHÚ THỌ 
–––––––––––––––

 

Số: 01/2023/TB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Trì, ngày 17 tháng 01 năm 2023
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THÔNG BÁO  

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN  

 Căn cứ c c điều 45, 260 và 261 của Bộ luật Tố t ng hình sự; 

 Xét thấy Bản án hình sự sơ thẩm số: 130/2022/HSST ngày 21/10/2022 của Tòa 

án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 
có lỗi chính tả, nhầm lẫn cần được s a 

chữa, bổ sung như s u: 

  1. Về nội dung t i dòng thứ 01,02 từ trên xuống dưới trang 4 của Bản án nêu 

tr n đã ghi: 

 “Tịch thu v  ti u hủ : 01 bút bi  ực   nh, 03  ảnh giấ  có ghi c c số  ô, số 

đề; 01 chiếc    ; 01  ảnh giấ  th n; 17  ảnh giấ  trắng ” 

 N   được s a chữa, bổ sung như s u: 
  

 “Tịch thu v  ti u hủ : 01 bút bi  ực   nh; 01 chiếc    ; 01  ảnh giấ  th n; 17 

 ảnh giấ  trắng ” 

2. Về nội dung t i dòng thứ 03 từ trên xuống dưới trang 6 của Bản án nêu trên 

đã ghi: 

 “- Đối với 01 bút bi mực xanh, 03 mảnh giấy có ghi các số lô, số đề…” 

  N   được s a chữa, bổ sung như s u: 
  

 “- Đối với 01 bút bi mực xanh…” 

3. Về nội dung t i dòng thứ 06,07 từ dưới lên trang 6 của Bản  n n u tr n đã 

ghi: 

 “Tịch thu v  ti u hủ : 01 bút bi  ực   nh, 03  ảnh giấ  có ghi c c số  ô, số 

đề; 01 chiếc    ; 01  ảnh giấ  th n; 17  ảnh giấ  trắng ” 

 N   được s a chữa, bổ sung như s u: 
  

 “Tịch thu v  ti u hủ : 01 bút bi  ực   nh; 01 chiếc    ; 01  ảnh giấ  th n; 17 

 ảnh giấ  trắng ” 

    
Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND thành phố Việt Trì;  

- Cơ qu n điều tra CATP thành phố Việt Trì; 

- Chi c c THADS thành phố Việt Trì; 

- S  tư ph p tỉnh Phú Thọ; 

- UBND phường V n Cơ, TP Việt Tr , tỉnh Phú Thọ; 

- Lưu HSVA, VP. 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 
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